
ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TỈNH NINH THUẬN                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHỤ LỤC 
Danh sách trao thưởng Huân chương Lao động  

và Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận” 
(Ban hành theo Kế hoạch số 138 /KH-UBND ngày13 ./01/2023 của UBND tỉnh)  

   
  
I. Huân chương Lao động hạng Nhất: 02 cá nhân 
1. Ông Nguyễn Bắc Việt, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên 

Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận. 
2. Ông Lưu Xuân Vĩnh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 
 
II. Huân chương Lao động hạng Nhì: 12 cá nhân 
1. Ông Kiều Văn Bê, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên 

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 
2. Ông Nguyễn Minh Trứ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên 

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 
3. Ông Ngô Văn Thái, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên 

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy  
4. Ông Phan Hữu Đức,  nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ 

tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 
 5. Bà Nguyễn Thị Hồng Hà, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên 
Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội - đơn vị tỉnh 
Ninh Thuận. 

6. Ông Kiều Như Bổn, nguyên TUV, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. 
 7. Ông Nguyễn Văn Trường, nguyên TUV, nguyên Giám đốc Sở Tài chính. 
 8. Ông Lê Kim Hùng, nguyên TUV, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công 
nghệ. 
 9. Ông Hồ Văn Hùng, nguyên TUV, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - 
Doanh nghiệp tỉnh. 
 10. Ông Đỗ Văn Minh, nguyên Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh.  

11. Ông Lê Văn Lợi, nguyên Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng 
nhân dân tỉnh. 

12. Truy tặng Ông Nguyễn Thanh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 

 
III. Huân chương Lao động hạng Ba: 03 cá nhân 
1. Ông Cao Văn Hóa, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên 

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Thuận. 
2. Ông Lưu Nào, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

 3. Bà Nguyễn Minh Hà, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 
Ninh Thuận. 



  

  IV. Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận”: 
22 đồng chí nguyên và đang đảm nhiệm chức vụ Tỉnh ủy viên 

1. Ông Tu Tấn Minh: Cán bộ được tặng thưởng Huân chương Độc lập, 70 
năm tuổi Đảng, nguyên Phó Bí thư Thị ủy Phan Rang - Tháp Chàm. 

2. Ông Lê Đình Sở, nguyên TUV, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh. 

3. Ông Nguyễn Loan, nguyên TUV, nguyên Giám đốc Sở Công nghiệp. 

4.  Ông Hồ Đông, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài chính. 

5. Ông Hồng Ngọc Chiến, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chỉ huy trưởng 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

6. Ông Lê Minh Định, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế. 

7. Ông Trần Phong, nguyên TUV, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công 
nghệ. 

8. Bà Nguyễn Hồng Liêu, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Giáo 
dục và Đào tạo. 

9. Ông Lê Huyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

10. Ông Đào Trọng Định, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. 

11. Ông Trần Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ. 

12. Ông Lê Kim Hoàng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

13. Ông Đặng Kim Cương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 

14. Ông Hồ Sĩ Sơn, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh. 

15. Ông Lê Vũ Chương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế. 

16. Ông Võ Đình Vinh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương. 

17. Ông Mẫu Thái Phương, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Bác Ái. 

18. Ông Nguyễn Đô, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Ninh Sơn. 

19. Bà Ngô Thị Bích Thảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy 
ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 

20. Ông Lê Đức Khai, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. 

21. Ông Phạm Văn Binh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban 
Tổ chức Tỉnh ủy. 

22. Ông Lưu Xuân Hải, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp 
tỉnh. 
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